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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CƠ SỞ PHÉP DẠY THÊM HỌC THÊM ĐẾN THÁNG NĂM 2019

TT Họ và tên Năm sinh Trình độ Hộ khẩu CMND Nơi cấp Ngày cấp Tên cơ sở DTHT Địa chỉ Thời hạn

1 Đinh Hoài Phú 1989 ĐHSP
Phú Ninh, 

TN, ĐT
341517060 CA Đồng Tháp 25-04-2006 Hải Đăng

711 (B) Ấp Phú Thọ, xã An 

Long, Tam Nông, Đồng Tháp 

(Nhà C.Trang-PN)

20/10/2017-

19/10/2019

2 Võ Trung Hiếu

1991 CĐSP

Phú Cường, 

TN, ĐT
341508306 CA Đồng Tháp 21-02-2006 Nhật Huy

494/Lô Q, Khóm 5, TT. Tràm 

Chim, Tam Nông, Đồng Tháp 

(Nhà C.Hường-khu 3B)

11/10/2017-

10/10/2019

3 Nguyễn Thị Thanh

1961 ĐHSP

TT Tràm 

Chim, TN, ĐT
341588597 CA Đồng Tháp 14-08-2007 Thanh Tâm

Khóm 2, TT. Tràm Chim, Tam 

Nông, Đồng Tháp (Nhà 

C.Thắm-sau Điện lực-TN)

11/10/2017-

10/10/2019

4 Võ Hồng Tuấn
1989 ĐHSP

Phú Ninh, 

TN, ĐT
341156184 CA Đồng Tháp 11-07-2013 Minh Khang

156, ấp An Bình, An Long, 

TN, ĐT

10/11/2017 - 

10/11/2019

5 Võ Phước Đức
1979 ĐHSP

Bình Thành, 

TB, ĐT
340941486 CA Đồng Tháp 17-01-2013 Liên San

Khóm 2, TT Tràm Chim, TN, 

ĐT

05/12/2017 - 

05/12/2019

6 Phạm Thị Thùy Dương

1989 CĐSP

TT Tràm 

Chim, TN, ĐT
342057032 CA Đồng Tháp 27-06-2017 Sang Trúc

Khóm 2, TT Tràm Chim, TN, 

ĐT

12/12/2017 - 

12/12/2019

7 Đặng Thị Tuyết Lan

1990 ĐHSP

TT Tràm 

Chim, TN, ĐT
341454403 CA Đồng Tháp 24/7/2018 Đức Trí

Khóm 2, TT Tràm Chim, TN, 

ĐT

26/7/2018-

26/7/2020 

(SGD)

8 Nguyễn Thị Bích Thủy

27/11/1964 ĐHSP

Phú Thành A, 

TN, ĐT
340578977 CA Đồng Tháp 16/7/2018 Phương Thảo

Ấp Long Thành, Phú Thành 

A, TN, ĐT

17/7/2018-

17/7/2020 

(SGD)

9 Trần Quang Phú
15/7/1987 ĐHSP

An Long, TN. 

ĐT
186750588 CA Nghệ An 19/01/2012 Thanh Huy

Ấp Phú Yên, An Long, TN, 

ĐT

22/8/2018-

22/8/2020

10 Đinh Văn Thiết
1955 ĐH

An Long, TN. 

ĐT
340600160 CA Đồng Tháp 02-06-2015 Minh Khoa

Ấp Phú Yên, An Long, TN, 

ĐT

22/8/2018-

22/8/2020

11 Nguyễn Lý Tùng

08-06-1990 CĐSP

TT Tràm 

Chim, TN, ĐT
341456636 CA Đồng Tháp 21/6/2005 Phương Linh

Khóm 3, TT Tràm Chim, TN, 

ĐT

22/8/2018-

22/8/2020

12 Nguyễn Thị Mộng Trinh
03-09-1991 CĐSP

Phú Thọ, TN, 

ĐT
341576030 CA Đồng Tháp 05-02-2007 Thành Đạt

Khóm 3, TT Tràm Chim, TN, 

ĐT

22/8/2018-

22/8/2020

13 Nguyễn Thúy An
04-04-1989 ĐH

An Long, TN. 

ĐT
341419951 CA Đồng Tháp 29/7/2004 Thúy An Ấp 2, Phú Ninh, TN, ĐT

06/9/2018-

06/9/2020



14 Tô Thị Kim Tuyền
1962 ĐHSP

TT Tràm 

Chim, TN, ĐT
340478957 CA Đồng Tháp 28/10/2016 Thiên phúc Khóm 2, TTTC, TN, ĐT 

19/10/2018-

19/10/2020 

(SGD)

15 Nguyễn Việt Thanh
1980 ĐHSP

An Long, TN. 

ĐT
3400991440 CA Đồng Tháp 06-05-2018 Việt Thanh Ấp An Phú, An Long, TN. ĐT

26/11/2018-

26/11/2020 

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Lê Thanh Long


